
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 04/2017 mang sang 80 371 252

02/05/2017 Thu bán phiếu 98 000               80 469 252

Chi chợ 13 000                80 456 252

04/05/2017 Thu bán phiếu 176 000             80 632 252

Chi chợ 428 000              80 204 252

06/05/2017 Thu bán phiếu 198 000             80 402 252

Chi chợ 470 000              79 932 252

GĐ bà Hoàng Thị Tâm - Phan Đình Phùng 2 000 000 81 932 252

09/05/2017 Thu bán phiếu 256 000             82 188 252

Chi chợ 455 000              81 733 252

Bà Nguyễn Thị Thu Ngọc - HCM 1 000 000 82 733 252

Ông Nguyễn Quang Thanh - USA: 100USD 

*23,000
2 300 000 85 033 252

Ông Cao Nhất Thành, Bà Phạm Thị Bo, Bà 

Nguyễn Hạnh Thùy Trang - Hoàng Diệu
700 000 85 733 252

11/05/2017 Thu bán phiếu 306 000             86 039 252

Chi chợ 674 000              85 365 252

13/05/2017 Thu bán phiếu 224 000             85 589 252

Chi chợ 462 000              85 127 252

16/05/2017 Thu bán phiếu 244 000             85 371 252

Chi chợ 964 000              84 407 252

18/05/2017 Thu bán phiếu 258 000             84 665 252

Chi chợ 363 000              84 302 252

20/05/2017 Thu bán phiếu 248 000             84 550 252

Chi chợ 2 140 000           82 410 252

23/05/2017 Thu bán phiếu 272 000             82 682 252

Chi chợ 650 000              82 032 252

Ông Nguyễn Trọng Nhất - Bình Dương 100 000 82 132 252

25/05/2017 Thu bán phiếu 240 000             82 372 252

Chi chợ 328 000              82 044 252

27/05/2017 Thu bán phiếu 188 000             82 232 252

Chi chợ 703 000              81 529 252

30/05/2017 Thu bán phiếu 224 000 81 753 252

Chi chợ 2 245 000           79 508 252

Cộng 9 032 000 9 895 000 79 508 252

Thu Chi Tồn

80 371 252

6 100 000

2 932 000

9 895 000

9 032 000 9 895 000 79 508 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Hành lá kg 1 13 000                  13 000                 

13 000                   

Thịt xay kg 4 67 000                  268 000               

Ớt + tỏi 100 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

428 000                

Thịt đùi kg 6 65 000                  390 000               

Dưa cải kg 10 8 000                    80 000                 

470 000                

Thịt gà kg 8 45 000                  360 000               

Cà ri gói 2 10 000                  20 000                 

CMKTX

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 05/2017

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX

Tiền bán phiếu (1466 phiếu)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 05/2017

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 05/2017

09/05/2017

02/05/2017
Tổng theo ngày 

04/05/2017

Tổng theo ngày 

06/05/2017

Tổng theo ngày 



Hành lá kg 1 15 000                  15 000                 

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

455 000                

Thịt xay kg 5 65 000                  325 000               

Nước T5/2017 289 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

674 000                

Thịt heo kg 6 67 000                  402 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

462 000                

Thịt đùi kg 7 65 000                  455 000               

Hành lá kg 1 15 000                  15 000                 

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

Giấy ăn lốc 2 110 000                220 000               

Điện thoại T5/2017 214 000               

964 000                

Thịt xay kg 4 67 000                  268 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

Bột điều kg 0.5 70 000                  35 000                 

363 000                

Chả cá kg 4 65 000                  260 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

Ga bình 2 910 000                1 820 000            

2 140 000             

Thịt xay kg 3 67 000                  201 000               

Hành lá kg 1 15 000                  15 000                 

Chả chiên kg 5 70 000                  350 000               

Cà chua hộp hộp 3 8 000                    24 000                 

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

650 000                

Thịt xay kg 4 67 000                  268 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

328 000                

Cá nục kg 8 50 000                  400 000               

Điện T5/2017 223 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

Xe thồ chở cá 20 000                 

703 000                

Thịt gà kg 10 45 000                  450 000               

Cà ri kg 2 10 000                  20 000                 

Hành lá kg 1 15 000                  15 000                 

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

Lương cô Hồng T5 1 700 000            

2 245 000             

9 895 000   

18/05/2017

Tổng theo ngày 

20/05/2017

Tổng theo ngày 

23/05/2017

Tổng theo ngày 

16/05/2017

Tổng theo ngày 

09/05/2017

Tổng theo ngày 

11/05/2017

Tổng theo ngày 

13/05/2017

Tổng theo ngày 

Tổng 

25/05/2017

Tổng theo ngày 

27/05/2017

Tổng theo ngày 

30/05/2017

Tổng theo ngày 


